
STT Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng 

Giá khởi điểm 

(Đồng)
Ghi chú

Tổng cộng (I+II) 202.294.000

I Xe máy 201.290.000

1

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX màu đỏ - đen 

gắn biển kiểm soát 27S1-090.50 đã qua sử dụng cũ. Số 

khung RLHJA3851LY040015, số máy JA52E-0175827. 

Dung tích xi lanh 109,2 (Giấy chứng nhận đăng ký xe mô 

tô, xe máy số 006059 mang tên Sùng A Sua)

Chiếc 1 5.000.000

2

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX, màu: Vàng - 

Đen, BKS: 25B1-171.48, số khung 

RLHJA311EY049928, số máy: JA31E-0092323, Dung 

tích xi lanh:109 (Không thu hồi được đăng ký xe)

Chiếc 1 2.000.000

3

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại WAVE RSX, màu xám 

đen, biển kiểm soát: 25B1-905.29, số khung: 

RLHJA3831NY103597, số máy JA52E0365856, xe cũ đã 

qua sử dụng, dung tích xi lanh 109,2 

Chiếc 1 2.000.000

4

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX, màu sơn đỏ - 

đen; BKS: 25B1 - 806.67, số khung 

RLHJA3837MY102226; số máy JA52E0228362 (kèm 

theo 01 chìa khóa xe và 01 đăng ký mô tô, xe máy số 

005379 mang tên Thần Thị Nhật của xe máy BKS: 25B1 - 

 806.67). Dung tích xi lanh 109,2.

Chiếc 1 5.000.000

5

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA, loại EXCITER màu xanh. 

BKS: 27B2-319.06; Số khung: RLCU G1210NY069573; 

Số máy: G3M 5E135735 dung tích xi lanh 155. 

Chiếc 1 12.300.000

6

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA loại NVX màu đen. Số 

khung RLCSG4540K27366; số máy G3J7E-048375. Biển 

kiểm soát: 25B1-645.31; dung tích xi lanh: 155.1 (không 

thu được giấy đăng ký xe)

Chiếc 1 2.700.000

7

Xe máy nhãn hiệu HONDA - WINNERX; Biển kiểm 

soát: 25B1-902.49 màu sơn đen, số máy KC34E1278234; 

số khung: RLHKC4408NY005358 dung tích xi lanh 

149,1 (Giấy chứng nhận xe ô tô số 017534 mang tên 

Chẻo A Sếnh)

Chiếc 1 9.500.000

8

Xe máy nhãn hiệu HONDA Wave RSX, màu xanh đen; 

số khung: RLHJA 3853 NY 138370; Số máy: JA52E-

0446987; BKS: 25H1-023.68; dung tích xi lanh: 110 

(giấy chứng nhận đăng ký xe số 25000366 mang tên 

Giàng A Cá)

Chiếc 1 5.834.000

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-STC ngày    /    /2024 của Sở Tài chính)

Biểu số 02
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9

Xe máy nhãn hiệu HONDA, loại WAVE RSX, biển kiểm 

soát: 27B2-205.65; số máy: JA52E0209448; số khung: 

RLHJA3857LY104722, dung tích xi lanh: 109 (không 

thu giữ được đăng ký xe)

Chiếc 1 2.000.000

10

Xe máy nhãn hiệu HONDA- WAVE RSX màu xanh đen, 

BKS: 27B2-178.20, số khung: RLHJA 3857LY106051; 

số máy: JA52E0211994, dung tích xi lanh 109  (giấy 

chứng nhận đăng ký xe số 004850 mang tên Hờ A Thu)

Chiếc 1 4.700.000

11

Xe máy nhãn hiệu HONDA - Winner X, màu đen, BKS: 

27B2-316.50; số khung: RLHKC 4400NY003376; Số 

máy: KC34E1312863, dung tích xi lanh 149 (giấy chứng 

nhận đăng ký xe số 026675 mang tên Vàng A Sồng)

Chiếc 1 9.500.000

12

Xe máy nhãn hiệu HONDA Wave RSX, màu sơn: Trắng - 

Đen, BKS: 25B1-855.01, có số khung: 

RLHJA3843MY108047, số máy JA52E0235074 (giấy 

chứng nhận mang tên Chẻo Phủ Dìn)

Chiếc 1 5.000.000

13

Xe mô tô Nhãn hiệu AIRBLADE màu xanh đen. Không 

biển kiểm soát. Số khung: RLHJF6336LZ064748, số 

máy: JF94E-0160866. 

Chiếc 1 2.400.000

14

Xe máy nhãn hiệu HONDA FUTURE, biển kiểm soát 

21K1- 042.69, màu nâu-vàng- đen, số máy: JC53E-

0018116, số khung: RLHJC5307CY018053, dung tích xi 

lanh 124 (Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Hà 

Văn Đại số 003584)

Chiếc 1 3.460.000

15

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE, màu: Đỏ- đen, BKS: 

25F2-9654, số khung RLHHC09037Y324360, xe bị thay 

lốc máy nên không có số máy, Dung tích xi lanh: 97 (kèm 

theo một đăng ký xe máy số 0012711)

Chiếc 1 584.000

16

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại WAVE &, màu đen 

bạc, biển kiểm soát: 25T1 - 009.02, số khung: 

RLHHC1200BY049412, số máy: HC12E - 2849321, 

dung tích xilanh 97 (Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, 

xe máy số 000182 do Công an huyện Than Uyên cấp 

ngày 25/7/2011, chủ xe là Giàng A Sung)

Chiếc 1 2.550.000

17

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX màu xanh bạc 

đen gắn BKS: 27B2-078.89 số khung 

RLHJC4329AY025269, số máy JC43E5028890.  Dung 

tích xi lanh: 109  (giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 

144614 mang tên Thào A Nhìa)

Chiếc 1 4.437.000

18

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX màu trắng xám 

gắn BKS: 27S1 - 078.31. Số khung 

RLHJA3206EY080333, số máy JA32E1168649. Dung 

tích xi lanh 109.

Chiếc 1 1.600.000
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19

Xe máy nhãn hiệu HONDA, loại xe WAVE, màu sơn: đỏ 

- đen - bạc, biển kiểm soát: 26K6 - 2954, số khung: 

RLHJC4325046556, số máy: JC43E5952582, dung tích 

xi lanh: 109 (giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 

038653 do Phòng CSGT - công an tỉnh Sơn La cấp ngày 

20/12/2010, chủ xe Quàng Văn Thiên)

Chiếc 1 2.467.000

20

Xe máy Nhãn hiệu HONDA, số loại: Wave RSX, màu 

sơn đỏ- đen, số khung RLHJA321XEY023321, số máy 

JA32E1045120, dung tích 109, biển kiểm soát 25T1-

072.21 (giấy chứng nhận đăng ký tên chủ xe Mùa A Tu, 

số 000077)

Chiếc 1 3.484.000

21

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA Sirius Fi, màu sơn xanh 

đen, biển kiểm soát: 25B1-259.42 dung tích xi lanh: 113, 

số khung RLCS1FC30FY162076, xe không có số máy 

(không thu được giấy đăng ký xe)

Chiếc 1 1.550.000

22

Xe máy nhãn hiệu HONDA loại Wave  màu đỏ, gắn 

BKS: 25B1 - 120.40; số khung: RLHHC09087Y159423; 

số máy: HC09E-5259531 dung tích xi lanh: 97. 

Chiếc 1 1.550.000

23

Xe máy nhãn hiệu HONDA BLADE màu đỏ đen, mang 

BKS: 25B1-473.73, dung tích xi lanh 109; số máy JA36E-

0427593, số khung RLHJA3637GI007897. 

Chiếc 1 2.367.000

24

Xe máy nhãn hiệu HONDA - WAVE RSX màu đỏ đen 

gắn BKS: 27B2 - 161.93; Số khung: RLHJC 

4321AY127925;  Số máy: JC43E – 5587658, dung tích xi 

lanh 109, 

Chiếc 1 1.734.000

25

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE S màu đỏ đen gắn 

BKS: 27S1 – 044.70; Số khung: RLHJC 5275DY001302;  

 Số máy: JC52E -1010665 dung tích xi lanh 109. 

Chiếc 1 3.634.000

26

Xe máy nhãn hiệu HONDA Wave, Màu đỏ đen, số 

khung: RLHJC4322AY245725; số máy: JC43E-5722280. 

Dung tích xi lanh 109,1 cm3. Xe không có gương, không 

biển kiểm soát.

Chiếc 1 1.700.000

27

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA, Loại SIRIUS màu đen gắn 

BKS: 27Z1-364.22 số máy: E32VE098482; Số khung: 

RLCUE3710LY045269, dung tích xi lanh 110. (giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô số 005752 mang tên Chang 

A Náng)

Chiếc 1 5.667.000

28

Xe máy nhãn hiệu HONDA Future 125 màu đỏ đen, gắn 

BKS: 25M1-046.44; số máy: JC53E-1022879; số khung: 

RLHJC5333DY023245, dung tích xi lanh: 124

Chiếc 1 2.667.000
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29

Xe mô tô Nhãn hiệu YAMAHA loại Sirius, màu sơn xanh 

bạc gắn BKS: 25H1-014.30, số khung 

RLCS5C6J0GY173711, dung tích xi lanh: 110. Không 

xác định được số máy (Đăng ký xe mô tô Số: 000531 

mang tên Ly A Và)

Chiếc 1 4.834.000

30

Xe máy HONDA WAVE RSX Màu sơn trắng đen, BKS: 

25B1 117.47; số máy JC52E-5397225, số khung 

RLHJC5239CY541991, dung tích 109,2.

Chiếc 1 2.667.000

31

Xe máy Nhãn hiệu YAMAHA NOUVO gắn BKS: 90B1 

– 299.78 màu nâu vàng bạc, số máy 5P11114180- Số 

khung RNCN5P1109Y114180 (Chứng nhận xe mô tô, xe 

máy Số 099130 mang tên Nguyễn Minh Hải BKS 90B1-

299.78)

Chiếc 1 5.500.000

32

Xe mô tô mang biển kiểm soát 25P1-073.57, màu xám 

đen, nhãn hiệu HONDA, số loại: WAVE RSX FI, số 

máy: JA52E0490594; số khung: RLHJA3832NY129027, 

kèm 01 chìa khóa xe, kèm giấy chứng nhận đăng ký xe 

mô tô, xe gắn máy số 25001635 mang tên Chang Xuân 

Quẩy.

Chiếc 1 6.000.000

33

Xe máy hãng YAMAHA, nhãn hiệu SIRIUS màu đỏ đen, 

xe có gắn biển số 27F6 -7427, số khung: RLCS3S310 

6Y066289, số máy: 3S31 – 066289, xe cũ đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng xe (kèm theo đăng ký 

mô tô xe máy số 0008475 có tên Lò Thị Quyên, biển 

kiểm soát 27F6-7427)

Chiếc 1 1.834.000

34

Xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ đen, biển 

kiểm soát 25P1-041.17, số khung 

RLHJC5285DY024118, số máy JC52E-1112431, trên xe 

có đặt một giá để hàng bằng kim loại và dây chun màu 

đen, kèm theo chìa khóa xe và 01 chứng nhận đăng ký xe 

mô tô, xe máy số 004120 mang tên Phàn Phủ Quang.

Chiếc 1 3.500.000

35

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA, loại xe EXCITER-2NDC 

màu sơn đen, mang biển kiểm soát 25M1-139.08, số máy 

G3D4E1127928, số khung là RLCUG1010NY356889 và 

chìa khóa xe máy cùng 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô, 

xe gắn máy số: 25 002138 mang tên Giàng A Chính.

Chiếc 1 13.167.000

36

Xe mô tô nhãn hiệu ESPERO màu nâu, số máy 

VDEJQ139FMB3803363,  số khung 

RPEDCBVUMKA803363, biển kiểm soát 25AA-028.18, 

Dung tích xi lanh 49,5

Chiếc 1 567.000
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37

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA - WAVE &, màu Xanh - 

Đen - Bạc, số máy JA39E2266368, số khung 

RLHJA3928MY148881, biển kiểm soát 25B1-826.99, 

Dung tích xi lanh 109,1

Chiếc 1 1.700.000

38

Xe moto màu trắng tím, nhãn hiệu HONDA DREAM gắn 

BKS: 26G1 - 055.68, số máy HA08E1620888; số khung: 

RLHHA0807AY320858 dung tích xi lanh 97, cùng với 

01 đăng ký xe moto mang tên Giàng Thị Sú số 006093.

Chiếc 1 5.834.000

39

Xe máy nhãn hiệu HONDA wave RSX màu xanh đen 

mang biển kiểm soát 25B1 - 641.24; số khung là: RLHJA 

3850KY010888; số máy là: JA52E0027660,  kèm theo 

đăng ký xe mô tô số: 060973 của xe mô tô BKS: 25B1 - 

641.24, dung tích xi lanh 109

Chiếc 1 5.200.000

40

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX FI gắn BKS: 

25B1-820.15 màu xanh đen, số khung: 

RLHJA3850MY115465; số máy: JA52E-0257283

Chiếc 1 1.900.000

41

Xe máy nhãn hiệu  YAMAHA loại EXCITER màu xanh 

bạc đen gắn BKS: 25H1 - 025.17. Dung tích xi lanh: 

155.1; Số khung: RLCUG1210NY104549; Số máy: 

G3M5E211358. Kèm theo một đăng ký xe số 000639

Chiếc 1 14.334.000

42

Xe máy nhãn hiệu  YAMAHA loại EXCITER màu xanh 

đen; Số khung: RLCUG1210MY023171; Số máy: 

G3M5E - 029230. 

Chiếc 1 4.334.000

43

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave α, màu xanh 

trắng, BKS: 25-B1 508.03, số khung: 

RLHJA3903HY720492; số máy: JA39E-0700631, kèm 

theo 01 chìa khóa xe

Chiếc 1 1.700.000

44

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA loại EXCITER màu đen 

gắn BKS: 27B2 – 122.43, số khung: 

RLCUG1010LY298835; số máy: G3D4E1069882 kèm 

Đăng ký xe mang tên Thào A Chinh.

Chiếc 1 13.000.000

45

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX màu trắng đen, 

biển kiểm soát 28L1-011.42, số khung 

RLHJC4329BY374353, số máy JC43E-6317420, dung 

tích xi lanh 109 kèm chìa khóa xe và giấy tờ xe số 

001249 mang tên Nguyễn Thị Hằng.

Chiếc 1 3.400.000
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46

Xe máy nhãn hiệu HONDA, loại xe RS, màu sơn đen 

xám, gắn biển kiểm soát 25M1 - 034.52, có số khung là: 

RLHJC5297DY000508, có số máy là: JC52E1003604, 

(Xe cũ đã qua sử dụng); kèm theo 01 chứng nhận đăng ký 

xe mô tô, xe máy và 01 chiếc chìa khóa.

Chiếc 1 2.000.000

47

Xe máy nhãn hiệu HONDA, loại xe WAVE α, màu sơn 

trắng, gắn biển kiểm soát 25M1 - 136.67, có số khung là: 

RLHJA3929MY264218, có số máy là: JA39E-2384497, 

(Xe cũ đã qua sử dụng); kèm theo 01 chiếc chìa khóa xe 

này.

Chiếc 1 2.434.000

II Tài sản khác 1.004.000

1

Tủ lạnh cấp đông, nhãn hiệu SANAKY, loại tủ 

ngang 02 cánh, màu trắng, dung tích khoảng 400 lít
Chiếc 1 534.000

2

Máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti Cs200e, Past no: 

88.C0837.000
Chiếc 1 5.000

3 Máy dập dấu nổi nhãn hiệu ITOU, màu xanh Chiếc 1 5.000

4

Máy in, máy quét, photocopy, Fax nhãn hiệu HP 

laser Jet, M1522nf
Chiếc 1 46.000

5 Trống mực nhãn hiệu brother TN-2130 Chiếc 1 5.000

6 Máy fax, scan, coppy nhãn hiệu Brother, MFC-7340 Chiếc 1 25.000

7 Máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti CS200e Chiếc 1 6.000

8 Máy ép nhiệt màu ghi Chiếc 1 6.000

9 Máy in màu nhãn hiệu Epson Chiếc 1 6.000

10 Máy in màu nhãn hiệu Epso - L805 Chiếc 1 6.000

11 Loa Bluetooth hình trụ, màu đen. Chiếc 1 6.000

12

Cân nhãn hiệu NHƠN HÒA, vỏ bằng kim loại màu 

xanh trắng loại 100kg
Chiếc 1 104.000

13 Cây máy tính màu đen, trên máy có chữ VITRA Chiếc 1 200.000

14

Màn hình máy tính loại 19,5 inch màu đen trên máy 

có ghi chữ STARTVIEW, số model S20FHV 
Chiếc 1 50.000
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